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NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

T A  N NH N D N THÀNH PHỐ Q  TỈNH B 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Un   u n    n   

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N uyễn  ìn  T ọ 

                                Bà N uyễn T   N ọc T úy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần T   Hạn  là T ư ký Toà án n ân dân Tp.  , 

tỉn  B.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q tham gia phiên tòa: Ôn  Bùi T ế 

P ươn  - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Tò  án n ân dân Tp.  , tỉn  B xét xử 

sơ t ẩm côn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 103/2022/TLST - HS ngày 16 tháng 3 

năm 2022 theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 108/2022/  XXST-HS ngày 

15 tháng 4 năm 2022 đối với b  cáo:  

Trần Văn D, sinh ngày 20/11/1998; tại  uyện P, tỉn  B; Nơi  KHKTT và 

c ỗ ở  iện n y: thôn H, xã N, Tp. Q, tỉn  B; Giới tín : Nam;  uốc t c : Việt N m; 

Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; N  ề n  iệp: Không; Trìn  độ văn  ó : 05/12; 

Con ông Trần Văn E, sin  năm 1976 và bà N uyễn T   C, sin  năm 1973; Vợ, 

con: Không; Tiền án: không; Tiền sự: 01 tiền sự, n ày 04/6/2021 b  Công an xã N 

xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  về  àn  vi “Trộm cắp tài sản” bằn   ìn  t ức p ạt tiền 

1.500.000 đồn ; Nhân thân: N ày 07/01/2020 b  UBND xã N xử p ạt vi p ạm  àn  

c ín  về  àn  vi xâm  ại sức k ỏe n ười k ác, đã c ấp  àn  nộp p ạt xon ; B  

cáo b  áp dụn  biện p áp n ăn c ặn “Cấm đi k ỏi nơi cư trú”; (có mặt). 

- Bị hại: An  Sầm Văn K, sin  năm 1990. (vắn  mặt) 

    c ỉ: xã C,  uyện  , tỉn  N.  

C ỗ ở  iện n y: 126 Xuân D, Tp.  , tỉn  B. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: An  Bùi N ọc M, sin  năm 1970. 

(có mặt). 



Trú tại: Tổ 1, KV5, P. N, Tp.  , tỉn  B. 

- Người làm chứng: An  Hà Văn C, sin  năm 1989. Trú tại: xã K,  uyện T, 

tỉn  P. (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ  N: 

T eo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 

K oản  07  iờ n ày 01/9/2021, Trần Văn D điều k iển xe mô tô biển số 

77X4-2338 (n ãn  iệu SYM, số loại: Excel II, màu đen, số máy 1AD-011203, số 

khung M7D-011203, do D làm c ủ sở  ữu) từ xã N, TP.   đi đến P.  , TP.   c ơi. 

 ến k oản  17  iờ cùn  n ày, D điều k iển xe mô tô trên về lại xã N. K i đi đến 

đầu đườn  N uyễn T ôn  t uộc Tổ 3, KV 1, P. N, TP.  , D t ấy xe ô tô biển số 

29H-744.77 kéo rơ moóc biển số 29R-507.13 củ   n  Sầm Văn K đỗ bên đườn , 

trên rơ moóc xe có 02 sợi dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  Ø8, tổn  

trọn  lượn  25k ) k ôn  có n ười trôn  coi nên nảy sin  ý đ n  trộm cắp bán lấy 

tiền tiêu xài. Trần Văn D dừn  xe mô tô lại, trèo lên rơ moóc biển số 29R-507.13 lén 

lút lấy 02 sợi dây xíc  trên, đặt lên xe mô tô củ  D t ì b   n  Sầm Văn K cùn  p ụ 

xe là Hà Văn C p át  iện, tri  ô  iữ lại, báo Côn   n P. N lập  ồ sơ tạm  iữ t n  

vật, c uyển Cơ qu n CS T Côn   n TP.   điều tr  t eo t ẩm quyền. Tại Cơ qu n 

CS T – Công an TP. Q, Trần Văn D đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi trộm cắp trên củ  

mình. 

Ngày 04/10/2021, Hội đồn  đ n   iá tài sản tron  tố tụn   ìn  sự Tp.   kết 

luận: 02 dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  Ø8), tổn  trọn  lượn  

25k , đã qu  sử dụn , tr   iá 825.000 đồn . Tổn  tài sản Trần Văn D đã c iếm 

đoạt: 825.000 đồn .  

Vật c ứn  vụ án: Cơ qu n CS T Côn   n Tp.   đã tạm  iữ: 02 dây xích 

bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  Ø8), tổn  trọn  lượn  25k . 01 xe mô tô 

biển số 77X4-2338 (n ãn  iệu SYM, số loại: Excel II, màu đen, số máy 1AD-

011203, số k un  M7D-011203). 

Về p ần dân sự: B   ại anh Sầm Văn K k ôn  có yêu cầu  ì. 

Bản Cáo trạn  số: 39/CT - VKS N n ày 15 t án  3 năm 2022 củ  Viện 

Kiểm sát n ân dân Tp.   truy tố b  cáo Trần Văn D về tội “Trộm cắp tài sản” t eo 

điểm   k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự. 

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố luận tội và tr n  

luận: B  cáo Trần Văn D k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội củ  mìn  n ư Cáo 

trạn  đã truy tố nên Viện kiểm sát n ân dân Tp.    iữ n uyên quyết đ n  truy tố 

đối với b  cáo về tội: “Trộm cắp tài sản”.  ề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  điểm   



k oản 1  iều 173, điểm i, s k oản 1  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự; xử p ạt b  cáo 

Trần Văn D từ 06 t án  đến 09 t án  tù.  

Về xử lý vật c ứn : Áp dụn   iều 47 Bộ luật  ìn  sự,  iều 106 Bộ luật Tố 

tụn   ìn  sự, đề n    Hội đồn  xét xử: 

+ Trả lại c o b   ại: 02 dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  Ø8), 

tổn  trọn  lượn  25k . 

+ T c  t u sun  côn  quỹ n à nước:  01 xe mô tô biển số 77X4-2338 (nhãn 

 iệu SYM, số loại: Excel II, màu đen, số máy 1AD-011203, số k un  M7D-

011203). 

Về p ần dân sự: B   ại anh Sầm Văn K k ôn  yêu cầu bồi t ườn  nên 

k ôn  xem xét,  iải quyết.  

- B  cáo k ôn  tự bào c ữ : B  cáo t ừ  n ận  àn  vi p ạm tội nên k ôn  

bào c ữ . 

- B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo rất  ối  ận về  àn  vi củ  mìn , xin Tò  

 iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận t ấy n ư s u: 

[1] Về  àn  vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n Tp.  ,  iều 

tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân Tp.  , Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tr , truy 

tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục quy đ n  củ  Bộ luật Tố tụn  

 ìn  sự.  uá trìn  điều tr  và tại p iên tò , b  cáo, b   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  

vụ liên qu n k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về  àn  vi, quyết đ n  củ  Cơ qu n 

tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó, các  àn  vi, quyết đ n  tố tụn  

củ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2] Về tội d n  và điều luật áp dụn : Tại p iên tò  b  cáo Trần Văn D khai 

n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội n ư cáo trạn  củ  Viện kiểm sát đã truy tố, lời k  i 

củ  b  cáo p ù  ợp với c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án nên H XX có đủ cơ sở xác 

đ n : Trần Văn D có 01 tiền sự về  àn  vi “Trộm cắp tài sản” n ưn  tiếp tục có 

hành vi lén lút c iếm đoạt 02 dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  Ø8), 

tổn  trọn  lượn  25k , đã qu  sử dụn  củ   n  Sầm Văn K vào n ày 01/9/2021 tại 

đườn  N uyễn T ôn  t uộc Tổ 3, KV 1, P. N, TP.  . Tổn  tr   iá tài sản b  cáo 

trộm cắp được Hội đồn  đ n   iá tài sản tron  tố tụn   ìn  sự Tp.   kết luận là 

825.000 đồn . Tài sản  ợp p áp củ  côn  dân được p áp luật bảo vệ, mọi  àn  vi 

xâm p ạm đều được p át  iện k p t ời và xử lý n  iêm min , b  cáo D là n ười có 

đầy đủ năn  lực n ận t ức để điều k iển  àn  vi củ  mìn  nên p ải biết trộm cắp 



tài sản củ  n ười k ác là vi p ạm p áp luật, b  cáo đã có  01 tiền sự về  àn  vi 

“Trộm cắp tài sản” n ưn  với ý t ức xem t ườn  p áp luật, t  m l m nên đã lợi 

dụn  sự sơ  ở tron  việc quản lý tài sản, lén lút c iếm đoạt tài sản với tổn   iá tr  

825.000 đồn . Do đó, Viện kiểm sát n ân dân Tp.   truy tố b  cáo Trần Văn D về 

tội “Trộm cắp tài sản” t eo quy đ n  tại điểm   k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  

sự là có căn cứ, đún  luật. 

[3] Về tín  c ất, mức độ  àn  vi p ạm tội củ  b  cáo: Hàn  vi củ  b  cáo là 

n uy  iểm c o xã  ội, xâm p ạm đến quyền sở  ữu tài sản củ  n ười k ác,  ây 

mất trật tự tr   n,  n toàn xã  ội ở đ   p ươn  nên cần xử p ạt n  iêm k ắc n ằm 

 iáo dục riên  đối với b  cáo và p òn  n ừ  tội p ạm c un  đối với xã  ội.  

[4] Xét về n ân t ân, tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  

b  cáo t ì t ấy rằn :  

Về n ân t ân: B  cáo có n ân t ân xấu, có 01 tiền sự n ày 04/6/2021 b  Côn  

an xã N xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  về  àn  vi “Trộm cắp tài sản" bằn   ìn  t ức 

p ạt tiền 1.500.000 đồn . 

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo k ôn  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự. 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo p ạm tội lần đầu và t uộc 

trườn   ợp ít n  iêm trọn ; quá trìn  điều tr , tại p iên tò  b  cáo k  i báo t àn  

k ẩn đây là các tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự được quy đ n  tại điểm i, s 

k oản 1  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự.  N ận t ấy b  cáo có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3  iều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt b  

cáo dưới khung hình phạt để b  cáo  n tâm cải tạo sớm tái  ò  n ập với cộn  đồn . 

 [5] Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo quy đ n  tại k oản 5  iều 173 Bộ Luật  ìn  

sự, b  cáo D có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là  ìn  p ạt tiền. Tuy n iên, tại 

p iên tò  b  cáo k  i k ôn  có n  ề n  iệp và k ôn  có t u n ập nên Hội đồn  

xét xử k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với b  cáo. 

[6] Về bồi t ườn  t iệt  ại: B   ại  n  Sầm Văn K k ôn  yêu cầu bồi 

t ườn   ì t êm nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét,  iải quyết.  

[7] Về xử lý vật c ứn : 02 dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  

Ø8), tổn  trọn  lượn  25k  và 01 xe mô tô biển số 77X4-2338 (n ãn  iệu SYM, số 

loại: Excel II, màu đen, số máy 1AD-011203, số k un  M7D-011203).  

Xét t ấy: 02 dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  kín  Ø8), tổn  trọn  

lượn  25k  là tài sản củ  b   ại  n  Sầm Văn K và k ôn  p ải là vật c ứn  nên trả 

lại c o c ủ sở  ữu anh Sầm Văn K.  ối với 01 xe mô tô biển số 77X4-2338 (nhãn 

 iệu SYM, số loại: Excel II, màu đen, số máy 1AD-011203, số k un  M7D-



011203); b  cáo mu  và là n ười quản lý  ợp p áp tài sản, k ôn  p ải là p ươn  

tiện p ạm tội nên trả lại c o b  cáo.   

 [8] Về án p í: B  cáo Trần Văn D b  kết án về tội “Trộm cắp tài sản” nên 

p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  tại k oản 2  iều 136 Bộ luật Tố 

tụn   ìn  sự; Luật p í và lệ p í; N    quyết số 326/2016/UBTV H14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  vụ  uốc  ội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố b  cáo Trần Văn D p ạm tội: “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụn  điểm   k oản 1  iều 173; điểm i, s k oản 1  iều 51, k oản 3  iều 

54 củ  Bộ luật  ìn  sự; xử p ạt b  cáo Trần Văn D 04 (bốn) t án  tù, t ời  ạn c ấp 

 àn   ìn  p ạt tù tín  từ n ày bắt đi t i  àn  án. 

2. Xử lý vật c ứn : Áp dụn   iều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Trả lại c o anh Sầm Văn K: 02 dây xíc  bằn  sắt (mỗi dây dài 5.8m, đườn  

kín  Ø8), tổn  trọn  lượn  25k .  

- Trả lại c o b  cáo Trần Văn D: 01 xe mô tô biển số 77X4-2338 (n ãn  iệu 

SYM, số loại: Excel II, màu đen, số máy 1AD-011203, số k un  M7D-011203). 

( Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 21/3/2022 của 

Chi cục thi hành án dân sự Tp. Q, tỉnh B).  

3. Về án p í: Áp dụn  k oản 2  iều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; Luật p í và 

lệ p í, N    quyết số 326/2016/UBTV H14 n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  

vụ  uốc  ội. 

Buộc b  cáo Trần Văn D  p ải c  u 200.000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn ) án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

4. Về quyền k án  cáo: B  cáo, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n có 

quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án. B   ại vắn  mặt có quyền 

k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận được bản án  oặc niêm yết bản án tại 

đ   p ươn  nơi cư trú.  

 



  

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  B;  
- VKSND Tp. Q 
- C i cục THADS Tp.  ;  
- C  CS T CA Tp.  ; 
-  ội  TTH CA Tp.  ;  
-  ươn  sự;     
- B  cáo; 
- Lưu  ồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Ung Quang Định 

 

 

 

 

 

 

 

 


